
ĐỀ CƯƠNG VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO
Sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và 

công nghệ vũ trụ đến năm 2030

I. NỘI DUNG BÁO CÁO
1. Công tác tổ chức triển khai Chiến lược

- Công tác quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện Chiến lược. 
- Việc ban hành chương trình, kế hoạch, đề án, dự án để triển khai Chiến lược. 
- Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện. 
- Việc bố trí, huy động và sử dụng các nguồn lực. 

2. Kết quả thực hiện
Thống kê theo các mục tại Phụ lục 01 và Phụ lục 02
3. Đánh giá hiệu quả, tác động

Đánh giá đóng góp của các nhiệm vụ đã thực hiện đối với:
 Phát triển kinh tế - xã hội; 
 Quốc phòng, an ninh; 
 Quản lý tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai; 
 Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 
 Phát triển doanh nghiệp, thị trường và nguồn nhân lực. 

4. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Làm rõ các nhiệm vụ chưa hoàn thành, chậm tiến độ hoặc chưa triển khai; 

những khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế chính sách, nguồn lực, công nghệ, 
tổ chức thực hiện và phối hợp liên ngành; phân tích nguyên nhân khách quan, chủ 
quan.

5. Khả năng thực hiện mục tiêu đến năm 2030
Đánh giá khả năng hoàn thành từng mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2030; xác 

định những nội dung cần tiếp tục thực hiện, tăng cường nguồn lực hoặc điều chỉnh.
6. Đề xuất, kiến nghị giai đoạn 2026–2030

 Nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện; 
 Nhiệm vụ mới cần bổ sung; 
 Nhiệm vụ cần điều chỉnh hoặc dừng thực hiện; 
 Giải pháp về thể chế, chính sách, nguồn lực, nhân lực và hợp tác quốc tế; 
 Kiến nghị điều chỉnh, bổ sung Chiến lược nếu có.



II. BIỂU MẪU TỔNG HỢP
PHỤ LỤC 01

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Cơ quan báo cáo: ………………………………………
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

STT Nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 169/QĐ-TTg Kết quả thực hiện 2021–
2025

Sản phẩm, kết 
quả cụ thể

Mức độ 
hoàn thành

Khó khăn, vướng 
mắc và nguyên 
nhân

1 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

a
Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch 
phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh 
quốc phòng trên địa bàn tỉnh

b Giám sát hoạt động của thiết bị bay không người lái 
trên địa bàn tỉnh

c

Phối hợp, tham gia triển khai Đề án phát triển năng lực 
quan sát Trái đất phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền 
quốc gia, Đề án phát triển năng lực định vị dẫn đường 
quốc gia trên địa bàn tỉnh

d Phổ biến, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ chủ 
quyền quốc gia trong khoảng không vũ trụ

đ

Hướng dẫn các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị 
xã, thành phố; các cơ quan, doanh nghiệp lồng ghép 
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia khi xây dựng, tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng khoa học và 



STT Nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 169/QĐ-TTg Kết quả thực hiện 2021–
2025

Sản phẩm, kết 
quả cụ thể

Mức độ 
hoàn thành

Khó khăn, vướng 
mắc và nguyên 
nhân

công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh
2 Công an tỉnh

a Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch 
phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh trên địa bàn tỉnh

b

Ứng dụng các giải pháp, phát triển năng lực theo dõi, 
giám sát biến động xã hội trên diện rộng tại các khu 
vực xung yếu về an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh, sử 
dụng dữ liệu quan sát Trái đất

c
Nghiên cứu, ứng dụng, rà soát và bổ sung cơ chế kiểm 
tra, giám sát bảo đảm an ninh mạng đối với các hệ 
thống internet vệ tinh băng thông rộng

d
Phổ biến, nâng cao nhận thức về nguy cơ mất an ninh 
quốc gia do các hoạt động trong khoảng không vũ trụ 
trên địa bàn tỉnh

đ

Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị 
xã, thành phố lồng ghép nhiệm vụ bảo đảm an ninh 
quốc gia khi xây dựng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 
ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn 
tỉnh

3 Sở Giáo dục và Đào tạo

a

Tăng cường phổ biến kiến thức về khoa học và công 
nghệ thông qua giáo dục STEM nhằm khơi dậy niềm 
đam mê tìm hiểu về khoa học và công nghệ vũ trụ cho 
học sinh

b
Tham gia xây dựng và phổ biến tài liệu khoa học 
thường thức về khoa học vũ trụ phù hợp với từng bậc 
học sinh



STT Nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 169/QĐ-TTg Kết quả thực hiện 2021–
2025

Sản phẩm, kết 
quả cụ thể

Mức độ 
hoàn thành

Khó khăn, vướng 
mắc và nguyên 
nhân

c

Tư vấn, giải đáp nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên 
trên địa bàn tỉnh theo các ngành đào tạo về hàng không 
học và vũ trụ; khuyến khích học sinh tham gia chương 
trình đào tạo kỹ sư triển khai về khoa học và công nghệ 
vũ trụ

3 Sở Nội vụ
Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và 
các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, trình cấp 
có thẩm quyền tuyển chọn, cử công chức, viên chức 
tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng cho 
công tác hoạch định chính sách, thực thi quản lý nhà 
nước, hỗ trợ khởi nghiệp theo hướng đổi mới sáng tạo 
trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ theo quy 
định pháp luật hiện hành

4 Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham 
gia xây dựng và phổ biến Luật Vũ trụ quốc gia, Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật trách nhiệm bồi 
thường nhà nước đối với nội dung quy định bồi thường 
thiệt hại do vật thể vũ trụ gây ra và các văn bản quy 
phạm pháp luật khác về khoa học và công nghệ vũ trụ

5 Sở Nông nghiệp và Môi trường

a Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt 
động viễn thám và sử dụng dữ liệu quan sát Trái đất

b
Triển khai thực hiện Quyết định số 149/TTg-CP ngày 
01 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chiến lược phát triển viễn thám Quốc gia đến 



STT Nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 169/QĐ-TTg Kết quả thực hiện 2021–
2025

Sản phẩm, kết 
quả cụ thể

Mức độ 
hoàn thành

Khó khăn, vướng 
mắc và nguyên 
nhân

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

c

Tham mưu đầu tư hoàn thiện hạ tầng về hệ thống 
thông tin địa lý của tỉnh phục vụ công tác quản lý tài 
nguyên; giám sát môi trường, lãnh thổ, các công trình 
trọng yếu của tỉnh

d

Triển khai, cụ thể hóa cơ chế hỗ trợ khai thác cơ sở dữ 
liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về quan 
sát Trái đất, khuyến khích phát triển các dịch vụ xử lý 
dữ liệu từ vệ tinh

6 Sở Tài chính
(nhiệm vụ của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư)

a

Căn cứ khả năng nguồn lực ngân sách của tỉnh, tham 
mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí triển khai 
thực hiện Kế hoạch theo phân cấp ngân sách nhà nước 
hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan, bảo 
đảm hiệu quả, phù hợp với nhu cầu cụ thể của tỉnh

b

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, 
thị xã, thành phố có liên quan trình cấp có thẩm quyền 
bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch 
theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định 
pháp luật có liên quan

7 Sở Xây dựng
(nhiệm vụ của Sở Giao thông vận tải)
Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ 
vũ trụ vào công tác quản lý hoạt động giao thông vận 
tải phù hợp chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và điều 
kiện thực tiễn của tỉnh

8 Sở Văn hóa,  Thể thao và Du lịch
(nhiệm vụ mục a của Sở Thông tin và Truyền thông)



STT Nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 169/QĐ-TTg Kết quả thực hiện 2021–
2025

Sản phẩm, kết 
quả cụ thể

Mức độ 
hoàn thành

Khó khăn, vướng 
mắc và nguyên 
nhân

Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tăng 
cường hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của 
xã hội về vai trò, tiềm năng của khoa học và công nghệ 
vũ trụ đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ 
quyền, bảo đảm an ninh quốc gia

9 Báo, Phát thanh và Truyền hình tỉnh

a
Xây dựng các chuyên mục phát thanh, truyền hình 
tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khoa học và công 
nghệ vũ trụ

b
Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ 
vũ trụ trong hoạt động truyền phát sóng phát thanh, 
truyền hình

10 Tỉnh Đoàn Hưng Yên

a

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức của đoàn viên thanh niên về vai trò, tiềm năng 
của khoa học và công nghệ vũ trụ đối với phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh 
quốc gia

b

Khơi dậy niềm đam mê tìm hiểu về khoa học và công 
nghệ vũ trụ cho thế hệ trẻ của tỉnh; hình thành các câu 
lạc bộ tìm hiểu, nghiên cứu khoa học và công nghệ vũ 
trụ, quan sát Trái đất và các hiện tượng tự nhiên của 
vũ trụ

11 UBND các phường, xã
(nhiệm vụ của UBND huyện, thị xã, thành phố)

Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương.



STT Nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 169/QĐ-TTg Kết quả thực hiện 2021–
2025

Sản phẩm, kết 
quả cụ thể

Mức độ 
hoàn thành

Khó khăn, vướng 
mắc và nguyên 
nhân

12 Các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn 
tỉnh

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm 
pháp luật, cơ chế chính sách, thành tựu về khoa học và 
công nghệ vũ trụ trong phạm vi trường

Phối hợp tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch theo 
chức năng, nhiệm vụ của trường
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của trường, đẩy mạnh các 
hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu về khoa 
học và công nghệ vũ trụ phục vụ phát triển một số lĩnh 
vực ưu tiên, thế mạnh của tỉnh thông qua các nhiệm vụ 
KH&CN cấp quốc gia, cấp tỉnh triển khai trên địa bàn 
tỉnh
Khơi dậy niềm đam mê tìm hiểu về khoa học và công 
nghệ vũ trụ cho học sinh, sinh viên; hình thành các câu 
lạc bộ tìm hiểu, nghiên cứu khoa học và công nghệ vũ 
trụ, quan sát Trái đất và các hiện tượng tự nhiên của 
vũ trụ



PHỤ LỤC 02
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAM GIA THỰC HIỆN 

Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
và Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên  

Cơ quan báo cáo: ………………………………………
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

STT Nội dung tham gia thực hiện Chiến lược Kết quả 2021–2025 Sản phẩm, kết quả cụ thể Khó khăn, 
vướng mắc

1
Xây dựng, triển khai chương trình, kế 
hoạch, đề án, dự án có liên quan đến khoa 
học và công nghệ vũ trụ

2 Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công 
nghệ vũ trụ trong ngành, lĩnh vực

3 Khai thác, sử dụng dữ liệu, sản phẩm và 
dịch vụ từ vệ tinh

4 Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

5 Hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực

6 Các nội dung khác có liên quan


